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QUYẾT ĐỊNH

Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005;

Căn cứ Luật Đa dạng sinh học năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội khóa XII về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo; 

Căn cứ Nghị định 99/2010/ NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

Căn cứ Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quyết định này quy định về quy hoạch, tổ chức quản lý, sử dụng, đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước; các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến rừng ven biển ở Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ


Trong Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Vùng ven biển là vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển được xác định theo ranh giới hành chính để quản lý. 
2. Rừng ven biển bao gồm rừng và đất được quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp theo 3 loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) trên vùng đất cát và ngập mặn ở các huyện, thị xã ven biển.

3. Quản lý tổng hợp rừng ven biển là quản lý liên ngành, bảo đảm lợi ích quốc gia kết hợp hài hòa lợi ích của các ngành, lĩnh vực, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển. 
4. Quản lý theo cách tiếp cận hệ sinh thái đối với rừng ven biển là kế hoạch quản lý hay dự án đầu tư dựa trên kết quả phân tích các yếu tố của hệ sinh thái (đất, nước, rừng, thủy sinh vật), đảm bảo duy trì các đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái không bị phá vỡ khi tác động các biện pháp quản lý và đầu tư và khai thác, sử dụng hợp lý các tài nguyên của hệ sinh thái.
Điều 4. Mục tiêu quản lý rừng ven biển
1. Giảm nhẹ thiên tai, hạn chế tác hại của gió bão, sóng biển, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống xói lở bờ biển; chắn cát bay, chống sa mạc hóa, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học.

2.  Bảo vệ hệ thống đê biển và các công trình ven biển, cửa sông.

3. Góp phần phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn vùng ven biển và củng cố an ninh, quốc phòng. 


Điều 5. Các nguyên tắc quản lý rừng ven biển

1. Bảo đảm quản lý thống nhất, liên ngành, có sự phân công trách nhiệm đồng bộ, rõ ràng giữa các bên liên quan.

2. Quản lý tổng hợp, hiệu quả và phát triển bền vững theo cách tiếp cận hệ sinh thái.

3. Chủ thể quản lý rừng ven biển phải được xác lập rõ ràng, thống nhất.

4. Rừng ven biển phải được xác định phạm vi, ranh giới trên bản đồ và trên thực địa. 

5. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển phải bảo đảm ổn định, lâu dài và bền vững; là cơ sở cho quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác có liên quan ở vùng ven biển.

Chương 2

QUY HOẠCH BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN

Điều 6. Yêu cầu trong qui hoạch rừng ven biển
1. Qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển phải đáp ứng các mục tiêu, nguyên tắc quản lý rừng ven biển tại điều 4 và điều 5 Quyết định này.

2. Qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển phải lồng ghép với các chương trình, kế hoạch về ứng phó với biến đổi khí hậu, qui hoạch đê biển, bố trí dân cư và các qui hoạch ngành, lĩnh vực khác.
Điều 7. Qui định mức độ xung yếu của rừng phòng hộ ven biển

1. Rừng ngập mặn ven biển 
a) Rừng phòng hộ rất xung yếu gồm:

- Rừng ngập mặn bảo vệ đê biển: chiều rộng của đai rừng tính từ chân đê ra phía biển tối thiểu 500 mét. Đối với những nơi không đủ 500 mét ngoài đê thì tận dụng tối đa diện tích thực tế để trồng rừng ngập mặn bảo vệ đê biển.
- Rừng chống xói lở ven biển nơi không có đê: chiều rộng của đai rừng tính từ bờ biển lúc triều cao trung bình ra phía biển tối thiểu 200m và đai rừng vào phía đất liền tối thiểu 100 mét.
- Rừng chống xói lở cửa sông: chiều rộng của đai rừng tính từ bờ biển lúc triều cao trung bình ra phía biển tối thiểu 100m và đai rừng vào phía đất liền tối thiểu 50 mét.
- Rừng ngập mặn vùng bồi tụ cửa sông, ven biển: Toàn bộ diện tích rừng vùng bãi bồi mới

b) Rừng phòng hộ ven biển xung yếu gồm:

- Rừng ngập mặn phòng hộ sản xuất, (trong đê)
2. Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay

a) Rừng phòng hộ rất xung yếu: 
Đai rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay sát bờ biển có chiều rộng tối thiểu 100 mét tính từ bờ biển 

Rừng trên các đụn cát, cồn cát di động, bãi tiếp giáp với địa hình cát di động, thung cát.
b) Rừng phòng hộ xung yếu: Những diện tích cồn cát cố định, bãi cát ven biển, vùng nội địa sẽ bị cát san, cát lấp 5 đến 10 năm.

Điều 8. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển cả nước
1. Căn cứ quy hoạch 

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; Quy hoạch sử dụng đất cả nước được Quốc hội thông qua; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

b) Các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan

2. Nội dung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển

a) Sự cần thiết quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển để phòng hộ bờ biển, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đê biển, chống xói lở bờ biển, bảo tồn đa dạng sinh học, ổn định kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng vùng ven biển.
b) Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tình hình về điều kiện tự nhiên, dân sinh - kinh tế - xã hội đặc thù của vùng ven biển.

c) Đánh giá hiện trạng và quy hoạch các ngành, lĩnh vực: sử dụng đất; lâm nghiệp; đê điều; thủy sản và các ngành, lĩnh vực khác; kế hoạch hành động và các dự án, phương án ứng phó với biến đổi khí hậu của cả nước có liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng ven biển.
d) Quan điểm và các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các nguyên tắc về bảo vệ, phát triển rừng trên vùng đất cát và rừng ngập mặn ven biển.
đ) Quy hoạch phạm vi, ranh giới, diện tích theo 3 loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất và mức độ phòng hộ xung yếu của rừng trên vùng đất cát và rừng ngập mặn ven biển.

e) Xác định diện tích rừng cần phải bảo vệ; diện tích trồng mới, cải tạo, làm giàu rừng và các biện pháp lâm sinh khác.

g) Phân cấp quản lý các khu rừng ven biển

h) Xác định giải pháp về cơ chế, chính sách, nguồn vốn đầu tư; tổ chức và phân công trách nhiệm thực hiện.
3. Lập, thẩm định quy hoạch 

a) Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức lập quy hoạch hệ thống rừng ven biển cả nước.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định quy hoạch hệ thống rừng ven biển cả nước; trình Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt.

c) Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch bao gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch của Tổng cục Lâm nghiệp;

Báo cáo quy hoạch hệ thống rừng ven biển cả nước;

Văn bản tham gia ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành có liên quan;

Các tài liệu khác có liên quan.

d) Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch bao gồm:

Tờ trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống rừng ven biển cả nước;

Văn bản thẩm định quy hoạch;

Các tài liệu khác quy định tại Điểm c, khoản này.

4. Công bố quy hoạch 

a) Quy hoạch hệ thống rừng ven biển cả nước sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phải công bố công khai theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố quy hoạch hệ thống rừng ven biển cả nước trên trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Điều chỉnh quy hoạch 

a) Quy hoạch hệ thống rừng ven biển cả nước được điều chỉnh trong trường hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đã được điều chỉnh.

b) Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh quy hoạch hệ thống rừng ven biển cả nước theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 9. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển cấp tỉnh

1. Căn cứ quy hoạch 

a) Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh địa phương; Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh;
b) Các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan

2. Nội dung quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển

a) Sự cần thiết quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển để phòng hộ bờ biển, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đê biển, chống xói lở bờ biển, bảo tồn đa dạng sinh học, ổn định kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng vùng ven biển.

b) Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích tình hình về điều kiện tự nhiên, dân sinh - kinh tế - xã hội đặc thù của vùng ven biển.

c) Đánh giá hiện trạng và quy hoạch các ngành, lĩnh vực: sử dụng đất; lâm nghiệp; đê điều; thủy sản và các ngành, lĩnh vực khác; kế hoạch hành động và các dự án, phương án ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương có liên quan đến bảo vệ, phát triển rừng ven biển.

d) Quan điểm và các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, các nguyên tắc về bảo vệ, phát triển rừng trên vùng đất cát và rừng ngập mặn ven biển của địa phương

đ) Quy hoạch phạm vi, ranh giới, diện tích theo 3 loại rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất và mức độ phòng hộ xung yếu của rừng trên vùng đất cát và rừng ngập mặn ven biển.

e) Xác định diện tích rừng cần phải bảo vệ; diện tích trồng mới, cải tạo, làm giàu rừng và các biện pháp lâm sinh khác.

g) Tổ chức quản lý các khu rừng ven biển

h) Xác định các chương trình, dự án; giải pháp về thể chế, chính sách, khoa học và công nghệ, vốn đầu tư và cơ chế tài chính, sự tham gia của cộng đồng và cơ chế chia sẻ lợi ích, dịch vụ môi trường rừng; tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, đối tượng có liên quan.
3. Lập, thẩm định quy hoạch.
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lập quy hoạch các khu rừng ven biển trên địa bàn cấp tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển của tỉnh; quyết định phê duyệt sau khi có văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Hồ sơ trình thẩm định quy hoạch bao gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định quy hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Báo cáo quy hoạch các khu rừng ven biển trên địa bàn cấp tỉnh;

Các tài liệu khác có liên quan.

d) Hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch bao gồm:

Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch;

Văn bản thẩm định quy hoạch;

Các tài liệu khác quy định tại Điểm c, khoản này.

4. Việc rà soát, lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển đến năm 2025 của các tỉnh phải hoàn thành trước năm 2016.

5. Công bố quy hoạch
a) Quy hoạch rừng ven biển cấp tỉnh sau khi được phê duyệt phải công bố công khai theo quy định của pháp luật.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố quy hoạch rừng ven biển cấp tỉnh trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

6. Điều chỉnh quy hoạch 

a) Quy hoạch rừng ven biển cấp tỉnh được điều chỉnh trên cơ sở các căn cứ quy định tại khoản 1 điều này đã được điều chỉnh. 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh quy hoạch rừng ven biển trên địa bàn sau khi có văn bản đồng thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 10. Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển cấp cơ sở

1. Ban quản lý rừng đặc dụng có rừng ven biển thực hiện theo qui định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
2. Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển và các chủ rừng ven biển là tổ chức chịu trách nhiệm lập qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển do mình đang quản lý theo nội dung qui định tại điều 9, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo qui định.

3. Đối với các xã chưa có Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển hoặc chủ rừng ven biển là tổ chức, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn rà soát, lập qui hoạch.
Chương 3

TỔ CHỨC QUẢN LÝ RỪNG VEN BIỂN
Điều 11. Đối với rừng ven biển là rừng đặc dụng

Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.
Điều 12. Đối với rừng ven biển là rừng phòng hộ 

1. Phải thành lập Ban quản lý để quản lý hệ thống rừng phòng hộ ven biển.

2. Điều kiện thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển: 
a) Có hệ thống rừng phòng hộ ven biển gồm: Rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và/hoặc rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.  
b) Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển được thành lập ở những huyện có rừng phòng hộ ven biển từ 2.000 ha trở lên. 

c) Trường hợp rừng phòng hộ ven biển phân bố trên địa bàn nhiều huyện nhưng từng huyện không đủ điều kiện thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ theo quy định tại điểm b, Khoản 2 của Điều này thì thành lập một Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển chung ở cấp tỉnh.
d) Đối với những nơi đã có Ban quản lý rừng phòng hộ nhưng có chức năng quản lý cả rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ môi trường và rừng phòng hộ ven biển thì duy trì Ban quản lý này nhưng phải thành lập bộ phận chuyên trách quản lý rừng phòng hộ ven biển. 

đ) Trường hợp trên địa bàn cấp tỉnh có rừng phòng hộ ven biển không đủ điều kiện quy định tại điểm b, Khoản 2 của Điều này mà đã có Ban quản lý thì tiếp tục duy trì hoạt động.
e) Những khu rừng phòng hộ ven biển chưa đủ điều kiện thành lập Ban quản lý theo quy định tại các điểm b,c,d Khoản 2 của Điều này thì UBND xã tổ chức quản lý bảo vệ theo qui định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTG ngày 8/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường quản lý bảo vệ rừng.

3. Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập theo quy chế quản lý rừng.

4. Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển tổ chức bảo vệ rừng theo quy định của Nghị định số 23/2006/NĐ-CP và điều 30 Quyết định 186/2006/QĐ-TTg về qui chế quản lý rừng và các qui định hiện hành.
5. Biên chế của Ban quản lý khu rừng phòng hộ ven biển

a) Biên chế ban đầu của Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển ít nhất có từ 7 đến 9 người. Trong quá trình hoạt động tuỳ theo yêu cầu về công tác quản lý và căn cứ vào quy định của Nhà nước, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển được tự quyết định về biên chế theo thẩm quyền hoặc xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định.

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phòng hộ ven biển được bố trí biên chế theo mức bình quân 500ha rừng/ người. 
Điều 13. Đối với rừng ven biển là rừng sản xuất 

Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng và các văn bản có liên quan.
Điều 14. Các hoạt động tổ chức quản lý rừng ven biển

Việc giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, khoán bảo vệ rừng ven biển thực hiện theo qui định tại Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
Thực hiện cơ chế, chính sách đồng quản lý rừng.

Chương 4

ĐẦU TƯ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VEN BIỂN

Điều 15. Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
1. Nhà nước ưu tiên đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 gồm:

a) Dự án rà soát, lập qui hoạch rừng ven biển các cấp;

b) Lập và tổ chức thực hiện các Dự án: trồng mới rừng đặc dụng, rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển, trồng rừng chắn gió, chắn cát bay ven biển; Trồng cải tạo, làm giàu rừng đối với những diện tích rừng đã trồng trên vùng đất cát và rừng ngập mặn nhưng không thành rừng để nâng cao khả năng phòng hộ.

c) Hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất trên vùng đất cát và vùng ngập mặn ven biển theo mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất tại Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Xây dựng cơ sở hạ tầng lâm sinh, mua sắm trang thiết bị để bảo vệ và phát triển rừng ven biển ở rừng phòng hộ rất xung yếu, xung yếu và rừng đặc dụng ven biển.

2. Đầu tư theo Chương trình đầu tư củng cố, bảo vệ và nâng cấp hệ thống đê biển toàn quốc theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ cho các hạng mục trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng phòng hộ đê biển theo dự án xây dựng hệ thống đê biển được duyệt.
3. Đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng ven biển trong Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
4. Suất đầu tư trồng rừng ven biển thực hiện theo thiết kế, dự toán trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể của từng địa phương do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 
5. Vốn đầu tư trồng rừng ven biển bao gồm cả đầu tư lâm sinh và các hạng mục công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật cần thiết phục vụ cho bảo vệ và phát triển rừng ven biển.
Điều 16. Kinh phí sự nghiệp và kinh phí quản lý bảo vệ rừng ven biển
1. Ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí sự nghiệp thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy Ban quản lý rừng đặc dụng và Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển do cấp có thẩm quyền quyết định, được phân bổ trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm. 

2. Ngoài kinh phí sự nghiệp thường xuyên quy định tại Khoản 1 Điều này, Nhà nước cấp kinh phí để:

a) Quản lý bảo vệ ổn định toàn bộ diện tích rừng phòng hộ rất xung yếu và xung yếu, rừng đặc dụng ven biển nhằm hạn chế tác hại của gió bão, cát di động, cát lở, cát bay, xói lở bờ biển và bảo vệ hệ thống đê biển. Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển chủ động tổ chức thuê, khoán, hợp đồng với tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tại chỗ. 
b) Nghiên cứu khoa học để chọn và tạo giống cây trồng thích hợp cho trồng rừng vùng cát; xây dựng nguồn giống có chất lượng cho trồng rừng ngập mặn và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho việc bảo vệ và phát triển rừng chắn gió, chắn cát và rừng ngập mặn ven biển.
c) Giám sát, đánh giá đa dạng sinh học và diễn biến tài nguyên rừng ven biển hàng năm; mua sắm trang thiết bị, phương tiện, công cụ phục vụ quản lý bảo vệ rừng; Tuyên truyển giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

d) Đối với diện tích rừng phòng hộ chưa xác lập được chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tạm thời quản lý. Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập tổ quản lý bảo vệ rừng và được sử dụng tối đa 1% ngân sách xã do Nhà nước cấp để chi cho công tác quản lý bảo vệ rừng của xã theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.  

Điều 17. Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng ven biển bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước

1. Các Ban quản lý rừng tổ chức thưc hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để tạo nguồn thu đầu tư cho bảo vệ và phát triển rừng ven biển.
2. Khuyến khích việc sử dụng vốn ODA, thu hút các nguồn vốn hợp pháp khác và các tổ chức, cá nhân đầu tư cho rừng ven biển. 
4. Triển khai thí điểm tiến tới thực hiện triệt để việc khoán bảo vệ rừng đối với diện tích rừng ven biển có khả năng tạo nguồn thu và hưởng lợi từ rừng không phải nhận đầu tư bảo vệ và phát triển rừng từ ngân sách nhà nước.  

5. Thực hiện thí điểm mô hình hợp tác đối với hộ nhận khoán rừng ngập mặn phòng hộ có diện tích nhỏ lẻ.

Chương 5

SỬ DỤNG RỪNG VEN BIỂN

Điều 18. Đối với rừng đặc dụng 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng và các quy định khác của pháp luật đối với loại rừng này.

Điều 19. Đối với rừng phòng hộ

1. Rừng phòng hộ rất xung yếu: 

a) Nghiêm cấm chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng.
b) Không được định canh, định cư dân trong diện tích rừng phòng hộ ven biển rất xung yếu. Các vùng có dân cư sinh sống ở nơi nguy cơ xói lở cao, chính quyền địa phương có trách nhiệm di dời và bố trí đất tái định cư, định canh để dân ổn định đời sống theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt. 
c) Nghiêm cấm các hoạt động khai thác rừng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động trái phép khác gây tổn hại đến tài nguyên rừng
2. Rừng phòng hộ xung yếu: 

a) Không khai thác, đánh bắt thủy hải sản ở khu rừng mới tái sinh và rừng trồng dưới 3 năm.
b) Được sử dụng rừng và đất rừng ngập mặn để canh tác nông nghiệp,  nuôi trồng thủy sản nhưng phải duy trì độ che phủ của rừng tối thiểu 60% và phân bố đều trên toàn diện tích khu rừng.
c) Được sử dụng rừng và đất rừng chắn gió, chắn cát bay để sản xuất nông lâm ngư kết hợp và các hoạt động khác nhưng phải duy trì độ che phủ của rừng tối thiểu 70% và phân bố đều trên toàn diện tích khu rừng.
d) Được khai thác, tỉa thưa rừng, sử dụng tài nguyên rừng, lâm sản ngoài gỗ và thủy hải sản tự nhiên dưới tán rừng theo phương án sử dụng bền vững được cấp thẩm quyền phê duyệt.
đ) Thực hiện các hoạt động giám sát, đánh giá tài nguyên rừng theo định kỳ 5 năm một lần. Áp dụng các giải pháp lâm sinh để cải thiện cấu trúc rừng, nuôi dưỡng rừng, cải thiện lập địa, phòng trừ sâu bệnh, kết hợp với các công trình phụ trợ để bảo vệ rừng và nâng cao khả năng phòng hộ của rừng.
Điều 20. Rừng sản xuất

1. Khai thác rừng
Không được khai thác trắng, chỉ thực hiện các phương thức khai thác theo băng hoặc dải song song với bờ biển; Khi khai thác phải duy trì độ che phủ rừng còn lại tối thiểu 40% của diện tích rừng khai thác. 

2. Sau khi khai thác, chủ rừng phải tiến hành trồng lại rừng ngay trong năm tiếp theo.

Điều 21. Các hoạt động sử dụng rừng khác
Chủ rừng được tự tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc thực hiện du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ môi trường rừng khác theo qui định hiện hành.
Điều 22. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rừng ven biển 

Thực hiện theo Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng và Nghị quyết số 49/2010/QH12 ngày 19/6/2010 của Quốc hội khóa XII về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.


Điều 23. Cơ chế hưởng lợi trong quản lý bảo vệ và sử dụng rừng

Ủy Ban nhân dân các tỉnh quy định cụ thể về cơ chế hưởng lợi cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, lực lượng vũ trang được giao, khoán, cho thuê rừng ven biển theo qui định của pháp luật.
Chương 6
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định này.

Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển kiểm kê rừng ven biển, lập các hồ sơ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển của địa phương, các biện pháp và chỉ tiêu kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chính sách này.   
Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển cả nước trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính:
Phân bổ ngân sách Nhà nước cho các hạng mục đầu tư quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ven biển theo kế hoạch ngân sách hàng năm theo các nguồn vốn quy định tại Chương 4 Quyết định này.  

Huy động các nguồn lực về tài chính trong nước và nước ngoài để triển khai thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng ven biển.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ  ban hành cơ chế, chính sách giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp để đẩy mạnh việc thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng ven biển.
Đưa Chương trình bảo vệ và phát triển rừng ở các vùng dễ bị tổn thương vùng ven biển vào các Dự án ưu tiên trong Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và nhân dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng ven biển.  

5. Các Bộ, ngành khác liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ trong phạm vi quản lý nhà nước của mình, các Bộ, ngành chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện chính sách này.
Điều 25. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chính sách bảo vệ và phát triển rừng ven biển.   
2. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện ven biển tiến hành kiểm kê, lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển; rà soát, thành lập và củng cố các Ban Quản lý rừng ven biển.
3. Quy định các trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt các hồ sơ quy hoạch, đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng ven biển quy định tại Quyết định này.  

4. Trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đồng thuận về hồ sơ quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển của tỉnh trước khi phê duyệt.  
5. Quy định cơ chế, chính sách liên doanh, liên kết, đồng quản lý, chia sẻ lợi ích trong bảo vệ và phát triển rừng ven biển ở địa phương.  
6. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng ven biển của các ngành, các cấp, các  chủ rừng.
7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo nội dung Quyết định này.

b) Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan xác lập các chủ rừng ven biển và tiến hành việc giao rừng, giao đất lâm nghiệp, khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài cho các chủ rừng và các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn.

c) Tổ chức và tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn  tham gia đồng quản lý và chia sẻ lợi ích trong bảo vệ và phát triển rừng ven biển theo đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tổ chức kiểm tra, giám sát các chủ rừng và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đồng quản lý và chia sẻ lợi ích trong bảo vệ và phát triển rừng ven biển.
d) Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng ven biển trên địa bàn.

đ) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định này. 
Điều 26. Các Ban quản lý rừng ven biển

…..
…..

Điều 27. Sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế 


Nhà nước khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế tham gia thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển rừng ven biển ở Việt Nam. 
Điều 28. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng …. năm 2014.
2. Những quy định trước đây trái với quy định của Quyết định này đều bị bãi bỏ.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- UB Giám sát tài chính QG;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ngân hàng Chính sách Xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b). KN.
	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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